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ĐỀ BÀI
Phần I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: (0,5đ) Cây ăn quả có vai trò gì?
A. Cung cấp quả cho con người
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghệ chế biến đồ hộp, nước giải khát
C. Cung cấp cho xuất khẩu
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2: (0,5đ) Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của nghề trồng cây ăn quả?
A. Thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với hoá chất, tư thế làm việc luôn thay đổi theo tính chất công việc
B. Thường xuyên làm việc trong nhà, công việc nhẹ nhàng, đơn giản
C. Sản phẩm lao động là những loại quả.
D. Cần các dụng cụ như: cuốc, xẻng, dao, kéo, bình tưới,…
Câu 3: (0,5đ) Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả là: 
A. Phải có tri thức và những kĩ năng cơ bản về nghề trồng cây ăn quả
B. Phải yêu nghề, cần cù, chịu khó, ham học hỏi, năng động, sáng tạo
C. Phải có sức khoẻ tốt
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng đều đúng
Câu 4: (0,5đ) Tại sao cần phải làm cỏ và vun xới cho cây ăn quả?
A. Để diệt cỏ dại                                                             B. Làm đất tơi, xốp
C. Làm mất nơi ẩn náu của sâu, bệnh                               D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 5: (0,5đ) Tiến hành tạo hình, sửa cành cho cây vào thời kì cây non, sinh trưởng mạnh, gọi là:
A. Đốn tạo quả                  B. Đốn phục hồi              C. Đốn tạo hình             D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 6: (0,5đ) Để phòng trừ sâu, bệnh cho cây ăn quả, ta có thể:
A. Trồng giống sạch bệnh                                               B. Đốn tỉa đúng kĩ thuật
      C. Sử dụng thuốc hoá học, sinh học                                  D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 7: (0,5đ) Khi sử dụng chất điều hoà sinh trưởng cần:
A. Sử dụng với nồng độ hết sức nhỏ trong thời gian nhất định
B. Sử dụng với nồng độ lớn trong thời gian nhất định
C. Sử dụng với nồng độ hết sức nhỏ trong thời gian dài
D. Sử dụng với nồng độ lớn trong thời gian dài
Câu 8: (0,5đ) Phải chủ động tưới nước theo yêu cầu của cây nhất là vào thời kì:
A. Vừa trồng xong                B. Ra hoa, đậu quả           C. Sắp thu hoạch               D. Thu hoạch xong
Câu 9: (0,5đ) Chiết cành là phương pháp nhân giống bằng cách tách……...từ cây mẹ để tạo ra cây con
A. Lá                        B. Quả                        C. Cành                       D. Rễ
Câu 10: (0,5đ) Giâm cành là phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành………..của các đoạn cành đã cắt rời khỏi cây mẹ
A. Rễ phụ                  B. Lá                       C. Hoa                        D. Quả
Phần II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 11: (3đ) Hãy trình bày quy trình giâm cành?
Câu 12: (2đ) Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo hạt, giâm cành, chiết cành, ghép? Lấy ví dụ về các loại cây ăn quả thường áp dụng cho mỗi phương pháp đó.
Bài làm
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